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  MÔN TOÁN LỚP 9 – Thời gian 90’

ĐỀ BÀI

Bài 1(2đ):   Thực hiện phép tính:

a/ 
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Bài 2(2đ),
a/ Vẽ d1: y = x +3 và d2: y =  – 2x-3  trên cùng một mặt phẳng tọa độ

b/ tìm tọa độ giao điểm A của hai đồ thị bằng phép toán.
Bài 3(1đ) Mẹ gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng số tiền 60 triệu đồng ( lãi kép ).với lãi suất 8% năm . Hỏi  Sau 2 năm Mẹ đến nhận được bao nhiêu tiền ?


Bài 4: (1đ) Công ty Viễn Thông B cung cấp dịch vụ Internet với mức phí ban đầu là 300000 đồng và phí hàng tháng là 60000 đồng . Công ty Viettel cung cấp dịch vụ Internet không tính phí ban đầu nhưng phí hàng tháng là 80000 đồng. 

a) Viết 2 hàm số biểu thị mức phí khi sử dụng internet của hai công ty

b) Hỏi chị Hồng sử dụng Internet trên mấy tháng thì chọn dịch vụ bên công ty Viễn thông B có lợi hơn?

Bài5: (1đ)  một con thuyền với vận tốc 3 km/h vượt qua một khúc sông nước chảy mạnh mất 6 phút . biết rằng đường đi của thuyền tạo với bờ một góc 600 . Tính chiều rộng của khúc sông
Bài 6 ( 3đ) Cho (O; R) ,đường kính AD , Dây AB = R . Qua B vẽ dây BC 
[image: image4.wmf]^

 AD tại H .

a ) Cm : HB = HC và ABOC là hình thoi.

b ) Cm : OC 
[image: image5.wmf]^

 BD và HA . HD = HB . HC

c ) Cm : 
[image: image6.wmf]D

BCD đều  và tính diện tích 
[image: image7.wmf]D

BCD theo R. 

HẾT
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

Bài 1:   Thực hiện phép tính:

a/ 
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Bài 2  Bảng giá trị đúng                                                              0,5x2

Đồ thị:                                                                                                 0,25x2


Phương tŕnh hoành độ giao diểm:

x + 3= – 2x- 3 ( x =  -2 ( y = 1





0,25

Vậy giao điểm A(-2;1)






0,25

Bài 3 (1đ) Gọi A (đồng) là vốn, r là lãi suất kỳ hạn 1 năm

Sau 1 năm: 
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Sau 2 năm : 
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Theo đề bài ta có :
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Vậy 
Bài 4(1,0đ)

Gọi x là số tháng sử dụng internet (điều kiện x > 0)





a./Hàm số biểu thị mức phi của Viễn thông B là : 
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Hàm số biểu thị mức phi của Viettel là: 
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b./Phương trình hoành độ giao điểm của (d1) và (d2) 
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Vậy nếu sử dụng trên 15 tháng thì sử dụng bên Viễn thông A sẽ có lợi hơn


Bài 5
  (1đ) đỏi đơn vị 






   Tính quảng đường thuyền đi     0.25đ
 Tính đúng khoảng cách              0.5đ

Kết luận 




0.25đ

Bài 6  3đ 

a )(1đ) Có AD 
[image: image20.wmf]^

 BC tại H 

=> H là  trung điểm của BC ( Đk 
[image: image21.wmf]^

 dây ) 

=> BH = HC    

Có  AB = OB ( BK) 

=>
[image: image22.wmf]D

 BOA cân tại B 

Có BH 
[image: image23.wmf]^

 OA  tại H 

· H là trung điểm của OA 

(1);(2) => ABOC là hình bình hành 

Có OC = OB ( BK ) 

· ABOC là hình thoi. 

b )( 1đ) Có 
[image: image24.wmf]D

ABD nội tiếp đường tròn đk AD => 
[image: image25.wmf]D

ABD vuông tại B => AB 
[image: image26.wmf]^

 BD

mà AB // OC ( H. Thoi) => OC 
[image: image27.wmf]^

 BD  

có 
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ABD vuông tại B , đường cao BH => BH2 = HA . HD 

mà HB = HC (cmt) 

· HC . HB = HA . HD ( 0,5đ)

 c )  (1đ)
[image: image29.wmf]D

BDC  có DH 
[image: image30.wmf]^

 BC tại H và H là trung điểm của BC 

=> 
[image: image31.wmf]D

 BDC cân tại D 

Có OA = OB = AB = R 

=> 
[image: image32.wmf]D

OAB đều  => 
[image: image33.wmf]0
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( cùng phụ 
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BDA
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(3); (4) => 
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 BDC  đều 

Mà BD2 = AD2 – AB2 = (2R)2 – R2 = 3R2 (
[image: image37.wmf]D

  ABD vuông tại B)

· BD = R
[image: image38.wmf]3


   Vậy diện tích 
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 BDC = 
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